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MÃ MÔN : FIN 272 Học kỳ : 3
Thời gian : 15h30 - 25/12/2012 Lần thi : 1

A P L M I F
10% 0% 15% 20% 0% 55% SỐ CHỮ

1 171575462 Huỳnh Phước An FIN 272 C K17QCD4 2 0 5 V 0.0 Không 0

2 161446044 Lê Trần Bảo Anh FIN 272 C K17QCD2 0 0 0 6.3 3.5 Ba  Phẩy Năm 0

3 171575466 Nguyễn Thị Vân Anh FIN 272 C K17QCD5 10 5.3 6.5 4.1 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

4 171575469 Ma Thị Ngọc Anh FIN 272 C K17QCD2 10 4 4.5 5.4 5.5 Năm Phẩy Năm 0

5 171575474 Nguyễn Thị Minh Châu FIN 272 C K17QCD6 8 7.7 7 4.2 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

6 171575480 Văn Thành Danh FIN 272 C K17QCD4 10 4.5 6 6.9 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

7 171575483 Lê Hồ Xuân Đạt FIN 272 C K17QCD1 8 6.3 8.5 7.9 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

8 171575485 Đặng Thị Ngọc Diểm FIN 272 C K17QCD2 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP

9 171575489 Hoàng Công Đoàn FIN 272 C K17QCD5 10 4.4 6 5.1 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

10 171575493 Đinh Thị Thùy Dung FIN 272 C K17QCD2 10 5.9 7 5.3 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

11 171575502 Đỗ Thị Hà FIN 272 C K17QCD4 10 10 9 8 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

12 171575504 Nguyễn Thị Thu Hà FIN 272 C K17QCD2 10 5.9 7.5 6.7 7.1 Bảy Phẩy Một 0

13 171575505 Tạ Ngọc Hải FIN 272 C K17QCD4 8 4.5 5.5 4.1 4.8 Bốn Phẩy Tám 0

14 171575506 Phạm Thị Hân FIN 272 C K17QCD1 2 6.1 5 5.2 5.0 Năm 0

15 171575507 Nguyễn Thị Hằng FIN 272 C K17QCD6 10 10 7.5 5.7 7.1 Bảy Phẩy Một 0

16 171575508 Châu Thị Kim Hằng FIN 272 C K17QCD4 10 7.9 8 7.4 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

17 171575515 Nguyễn Thị Thanh Hiền FIN 272 C K17QCD1 10 5.2 7 4.6 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

18 171578760 Ngô Thị Thu Hiền FIN 272 C K17QCD8 4 4.9 4.5 5.7 5.2 Năm Phẩy Hai 0

19 171578767 Phạm Thị Thanh Hiền FIN 272 C K17QCD8 8 4.9 7 5.6 6.0 Sáu 0

20 171575517 Lê Công Hiếu FIN 272 C K17QCD4 2 4.5 3 4.7 4.1 Bốn Phẩy Một 0

21 171575519 Lê Quang Hoà FIN 272 C K17QCD4 10 5.3 8 5.3 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

22 171575521 Bùi Viết Hoàng FIN 272 C K17QCD5 8 5 5.5 3.6 0.0 Không 0

23 171575525 Phan Thị Diễm Hương FIN 272 C K17QCD1 10 6.2 7.5 6.6 7.1 Bảy Phẩy Một 0

24 171578761 Hoàng Thị Mai Hương FIN 272 C K17QCD8 8 4.9 4.5 4.8 5.1 Năm Phẩy Một 0

25 171578770 Nguyễn Thị Hương FIN 272 C K17QCD7 10 5.9 6 4.5 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

26 171575532 Trần Quang Huy FIN 272 C K17QCD4 2 3.8 6 4.2 4.3 Bốn Phẩy Ba 0

27 171578762 Lê Quang Huy FIN 272 C K17QCD8 4 0 3 4.1 3.3 Ba  Phẩy Ba 0

28 171575537 Trần Thị Mỹ Huyền FIN 272 C K17QCD6 8 7.7 5.5 3 0.0 Không 0

29 171575541 Huỳnh Khanh FIN 272 C K17QCD6 8 5 5.5 4.2 5.0 Năm 0

30 171575556 Hà Mai Mỹ Liên FIN 272 C K17QCD2 4 4.8 3 5 4.5 Bốn Phẩy Năm 0

31 171575557 Trịnh Ngọc Hồng Linh FIN 272 C K17QCD1 8 6.1 6.5 3.4 0.0 Không 0

32 171575558 Nguyễn Thùy Linh FIN 272 C K17QCD6 8 4.9 8 5.9 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

33 171575560 Trần Thị Khánh Linh FIN 272 C K17QCD5 10 5.9 6 4 5.3 Năm Phẩy Ba 0

34 171575566 Cao Hải Long FIN 272 C K17QCD5 2 0 3 4.2 3.1 Ba Phẩy Một 0

35 171575567 Nguyễn Dư Long FIN 272 C K17QCD5 8 10 9 6.9 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

36 171575569 Đặng Văn Lực FIN 272 C K17QCD1 10 5.2 7 5.4 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

37 171575575 Nguyễn Quốc Mạnh FIN 272 C K17QCD2 6 2 4.5 4.3 4.2 Bốn Phẩy Hai 0

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K17 FIN 272
MÔN: NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2* SỐ TÍN CHỈ: 2

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚ
LỚP SINH 

HOẠT

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN 

HỌC



2/3

MÃ MÔN : FIN 272 Học kỳ : 3
Thời gian : 15h30 - 25/12/2012 Lần thi : 1

A P L M I F
10% 0% 15% 20% 0% 55% SỐ CHỮ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K17 FIN 272
MÔN: NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2* SỐ TÍN CHỈ: 2

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚ
LỚP SINH 

HOẠT

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN 

HỌC

38 171575577 Dương Nguyễn Nguyệt Minh FIN 272 C K17QCD3 8 4.5 4.5 3.1 0.0 Không 0

39 171575578 Vũ Minh FIN 272 C K17QCD4 10 10 7 6.3 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

40 171575579 Đinh Thị Trà My FIN 272 C K17QCD6 8 9.4 7 4.7 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

41 171575585 Trương Lệ Nga FIN 272 C K17QCD2 10 4 5 5.4 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

42 171575586 Trần Thị Thanh Nga FIN 272 C K17QCD1 10 8.6 7 4.2 6.0 Sáu 0

43 171575590 Dương Văn Ngân FIN 272 C K17QCD1 0 4 3 5.5 4.2 Bốn Phẩy Hai 0

44 171575591 Thái Mỹ Ngân FIN 272 C K17QCD5 6 9.7 7 5.1 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

45 171575592 Phạm Thị Bích Ngọc FIN 272 C K17QCD2 10 4 6 4 5.0 Năm 0

46 171575595 Nguyễn Thị Hồng Ngọc FIN 272 C K17QCD2 10 4.8 3.5 5 5.2 Năm Phẩy Hai 0

47 171575597 Trần Bảo Ngọc FIN 272 C K17QCD6 10 10 8 6.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

48 171578707 Lê Thị Bích Ngọc FIN 272 C K17QCD7 8 10 6 5.3 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

49 171578978 Trần Y Nhật FIN 272 C K17QCD8 6 3.8 5 6.3 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

50 171575611 Nguyễn Minh Nở FIN 272 C K17QCD4 10 4.5 7 4.6 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

51 091579049 Nguyễn Thị Kim Oanh FIN 272 C K17QCD 0 0 0 V 0.0 Không 0

52 171578981 Lê Thanh Phong FIN 272 C K17QCD8 6 3.8 7 5.9 5.8 Năm Phẩy Tám 0

53 171575628 Tô Thị Thúy Phương FIN 272 C K17QCD4 10 8.9 9 6.3 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

54 171575630 Phan Thị Phương FIN 272 C K17QCD2 10 6.9 7.5 5.8 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

55 171575635 Trần Lê Đăng Quang FIN 272 C K17QCD5 10 4.4 7 6.3 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

56 171575636 Hoàng Công Thiều Quang FIN 272 C K17QCD6 8 4.4 7 5.7 6.0 Sáu 0

57 171575637 Trần Thanh Quang FIN 272 C K17QCD1 10 6.9 8 6.9 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

58 171575638 Trần Phước Quang FIN 272 C K17QCD2 4 4 3.5 6.1 5.1 Năm Phẩy Một 0

59 171579046 Đỗ Thị Diệu Quỳnh FIN 272 C K17QCD8 3 6.9 7 5.7 5.9 Năm Phẩy Chín 0

60 171575650 Nguyễn Thị Minh Tâm FIN 272 C K17QCD5 10 4.9 7.5 6.4 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

61 171575653 Trần Thanh Tân FIN 272 C K17QCD5 8 5.3 8 6 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

62 171575660 Nguyễn Thị Hoài Thanh FIN 272 C K17QCD1 10 6.2 8 4.3 5.9 Năm Phẩy Chín 0

63 171576635 Hồ Văn Thành FIN 272 C K17QCD8 8 3.8 5.5 4.7 5.1 Năm Phẩy Một 0

64 171578986 Mai Xuân Thành FIN 272 C K17QCD8 10 5.4 5.5 3.4 0.0 Không 0

65 171575668 Nguyễn Thị Thu Thảo FIN 272 C K17QCD1 4 4.8 5.5 4.1 4.5 Bốn Phẩy Năm 0

66 171575673 Đỗ Thị Phương Thảo FIN 272 C K17QCD2 10 7.9 8 6.3 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

67 171575676 Lê Thiện FIN 272 C K17QCD1 4 6.1 7.5 2.8 0.0 Không 0

68 171575679 Trần Thị Thu FIN 272 C K17QCD6 10 9.4 8 5.5 7.0 Bảy 0

69 171575685 Nguyễn Ngọc Thứ FIN 272 C K17QCD5 8 3.8 6 3.3 0.0 Không 0

70 171575686 Trần Nguyễn Diễm Thương FIN 272 C K17QCD3 8 5.8 5.5 3.4 0.0 Không 0

71 171575688 Nguyễn Thị Ngọc Thuý FIN 272 C K17QCD6 8 7.7 5.5 3.7 0.0 Không 0

72 171575689 Nguyễn Thị Thu Thuỷ FIN 272 C K17QCD5 10 4.9 8.5 5.4 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

73 171575691 Võ Đan Thùy FIN 272 C K17QCD3 8 4.9 5.5 4.2 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

74 171575694 Phan Thị Bích Thủy FIN 272 C K17QCD2 10 5.9 7.5 3.6 0.0 Không 0
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75 171575700 Hoàng Thị Thanh Trà FIN 272 C K17QCD3 10 5.3 7 3.7 0.0 Không 0

76 171575704 Đỗ Thị Trâm FIN 272 C K17QCD1 6 4.8 5.5 3.3 0.0 Không 0

77 171575705 Huỳnh Hồ Thùy Trâm FIN 272 C K17QCD7 0 4.9 3.5 4 3.6 Ba  Phẩy Sáu 0

78 171326154 Hoàng Thị Huyền Trang FIN 272 C K17QCD5 8 5.3 5.5 5.3 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

79 171575709 Nguyễn Thị Thuyền Trang FIN 272 C K17QCD7 10 10 9 8.2 8.8 Tám  Phẩy Tám0

80 171575712 Nguyễn Thị Diệu Trang FIN 272 C K17QCD1 6 4.8 7 3.4 0.0 Không 0

81 171575714 Nguyễn Thị Thuỳ Trang FIN 272 C K17QCD6 8 5.3 6 4.1 5.1 Năm Phẩy Một 0

82 171575716 Đinh Thị Kiều Trang FIN 272 C K17QCD8 10 4.9 6 5.2 5.8 Năm Phẩy Tám 0

83 171575718 Nguyễn Thị Trang FIN 272 C K17QCD2 10 4 4 3 0.0 Không 0

84 171575721 Nguyễn Minh Trí FIN 272 C K17QCD7 10 5.3 6.5 5 5.8 Năm Phẩy Tám 0

85 171578977 Hồ Hữu Trí FIN 272 C K17QCD7 6 4 7 4 4.8 Bốn Phẩy Tám 0

86 171326178 Trần Thị Tuyết Trinh FIN 272 C K17QCD1 4 5.1 6 5.4 5.3 Năm Phẩy Ba 0

87 171575723 Phạm Thị Huyền Trinh FIN 272 C K17QCD5 10 4.9 7 6.4 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

88 171578765 Hoàng Thị Hà Trinh FIN 272 C K17QCD8 10 4.9 7 4.1 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

89 171575726 Cao Đức Trung FIN 272 C K17QCD5 6 5 5.5 6.4 6.0 Sáu 0

90 171575727 Phạm Minh Trung FIN 272 C K17QCD6 4 0 0 4 2.6 Hai Phẩy Sáu 0

91 171575735 Bùi Thông Tuệ FIN 272 C K17QCD7 4 0 5.5 2.9 0.0 Không 0

92 171575736 Nguyễn Đình Tùng FIN 272 C K17QCD7 4 4.5 3 4.1 3.9 Ba  Phẩy Chín 0

93 171575738 Lê Thị Thanh Tuyền FIN 272 C K17QCD7 2 4 3.5 4.2 3.8 Ba  Phẩy Tám 0

94 171575742 Lê Thị Tú Uyên FIN 272 C K17QCD8 8 4.9 8 4.8 5.8 Năm Phẩy Tám 0

95 171575744 Nguyễn Thị Ngọc Vân FIN 272 C K17QCD8 6 4.9 4 4.5 4.6 Bốn Phẩy Sáu 0

96 171578754 Phan Thị Lệ Vân FIN 272 C K17QCD8 8 4.9 4 3.4 0.0 Không 0

97 171575754 Huỳnh Vĩnh Vũ FIN 272 C K17QCD8 6 2 6 4.4 4.5 Bốn Phẩy Năm 0

98 171575755 Phạm Thảo Vy FIN 272 C K17QCD1 10 5.3 8 6.7 7.1 Bảy Phẩy Một 0

99 171575756 Lưu Thị Xuân Vy FIN 272 C K17QCD7 8 4.9 8 4.4 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

100 171575757 Nguyễn Khánh Lan Vy FIN 272 C K17QCD8 8 7.7 7 4.8 6.0 Sáu 0

101 171575523 Đặng Thị Kim Huệ FIN 272 B K17QCD3 10 8 8.6 3.4 0.0 Không THI GHÉP

STT SỐ
LƯỢNG
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